
STT SBD Mã của Sở Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp mới Bán trú Ghi chú

1 138239 A6P0IF Nguyễn Thị Phương Linh 02/09/2006 X 10A9

2 ACS0QY 10A8 Trần Tuấn Anh 28/06/2005 10A11

3 A6Q0V2 10A4 Nguyễn Quốc Hùng 09/07/2005 10A9

4 A6Q0VP 10A10 Đào Quang Thịnh 22/07/2005 10A4

5 A2W0I1 10A5 Giang Trạch Dân 17/12/2004 10A8

6 A6F08G 10A4 Trần Thị Mai Thi 07/07/2005 X 10A5

7 A6P0U1 10A13 Trịnh Lê Trúc Ly 17/01/2005 X 10A12

STT Mã HS Mã của Sở Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp mới Bán trú Ghi chú

1 9894 A9L0IY 10A2 Châu Thị Thu Hằng 10/06/2005 x 11A10 KHXH

2 BL 11A2 Đỗ Nguyễn Uyên Phương 11A2 KHTN

3 CĐ Phùng Nguyễn Nhất Phương 11A5 KHTN

4 9755 A6R0PR 11A11 Nguyễn Ngọc Yến 17/09/2004 x 11A10 KHXH

5 9625 ABH0EC 11A9 Phạm Đình Trọng 04/07/2004 11A4 KHTN

6 10266 A2O0DY 10A10 Cao Ngọc Gia Linh 22/09/2005 x 11A3 KHTN

STT Mã HS Mã của Sở Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp mới Bán trú Ghi chú

1 9370 A6Q1A4 11A2 Võ Minh Công Trí 26/10/2004 12A11 KHXH

2 9217 AOG0JL 11A3 Trần Ngọc Hân 24/11/2002 x 12A11 KHXH

3 9314 A2V118 11A3 Phạm Thị Lan Nhi 06/11/2004 x 12A10 x KHXH

4 9531 A2O0OE 11A3 Đặng Minh Quang 16/08/2004 12A13 KHXH

5 9375 A2W0IY 11A3 Nguyễn Thái Vũ 20/12/2004 12A9 KHXH
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STT Mã HS Mã của Sở Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Lớp mới Bán trú Ghi chú

6 9295 A2W0GU 11A4 Trịnh Đức Anh 17/10/2004 12A7 KHTN

7 9439 A2S1ND 11A4 Phạm Ngọc Tuyết Lam 22/01/2004 x 12A10 KHXH

8 9523 A2L15K 11A4 Phạm Thanh Nga 27/05/2004 x 12A12 KHXH

9 9332 A2O0KR 11A4 Phạm Gia Vy 15/09/2004 x 12A13 KHXH

10 9265 A6Q0XO 11A7 Trần Nguyễn Như Loan 14/11/2004 x 12A10 KHXH

11 9609 A2V11B 11A8 Võ Hồ Quỳnh Như 08/12/2004 x 12A9 x KHXH

12 9608 AOG0GR 11A10 Nguyễn Ngọc Thiên Nhiên 30/06/2004 x 12A10 x KHXH

13 9695 A2X0TX 11A11 Nguyễn Phùng Đức Mạnh 08/04/2004 12A7 x KHTN

14 9743 AOD21E 11A11 Phạm Thị Phương Thanh 22/10/2004 x 12A3 KHTN


